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BẢNG GIÁ ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2025 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)
I  Giá đất nông nghiệp:
ĐVT: đồng/m2
	LOẠI ĐẤT
	Giá đất

	
	Vị trí 1
	Vị trí 2

	Đất trồng cây hàng năm
	54,000
	41,400

	Đất trồng cây lâu năm
	54,000
	41,400

	Đất nuôi trồng thủy sản
	37,800
	27,000

	Đất rừng sản xuất
	18,000
	12,600

	Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng
	14,400
	10,800

	Đất làm muối
	36,000
	27,000


II  Giá đất phi nông nghiệp
II.1  Đất ở
ĐVT: Đồng/m2
	STT
	Tên đơn vị hành chính
	Đoạn đường
	Giá đất

	
	
	Từ
	Đến
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4
	Vị trí 5

	 
	Địa bàn Suối Cát cũ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thôn Tân Xương 1
	 
	 
	497,250
	364,650
	265,200
	 
	 

	2
	Thôn Tân Xương 2
	 
	 
	364,650
	265,200
	198,900
	 
	 

	3
	Thôn Khánh Thành Bắc
	 
	 
	497,250
	364,650
	265,200
	 
	 

	4
	Thôn Khánh Thành Nam
	 
	 
	497,250
	364,650
	265,200
	 
	 

	5
	Khu tái định cư thôn Tân Xương 2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giáp đường bê tông quy hoạch 9,5m
	364,650
	265,200
	198,900
	 
	 

	 
	Địa bàn Suối Tân cũ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Thôn Cây Xoài
	 
	 
	210,600
	163,800
	140,400
	 
	 

	 
	Địa bàn Suối Cát cũ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Thôn Suối Lau 1
	 
	 
	131,625
	102,375
	87,750
	 
	 

	8
	Thôn Suối Lau 2 và 3
	 
	 
	102,375
	87,750
	73,125
	 
	 

	9
	Khu tái định cư Suối Lau 2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giáp đường bê tông quy hoạch 9,5m
	102,375
	87,750
	73,125
	 
	 

	 
	ĐẤT Ở VEN TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	QUỐC LỘ 1A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Từ giáp ranh địa bàn Diên Khánh cũ
	Giáp khách sạn Sơn Trà
	1,836,000
	918,000
	550,800
	 
	 

	 
	 
	Tiếp theo
	Giáp ranh địa bàn Suối Tân cũ
	2,040,000
	1,020,000
	612,000
	 
	 

	 
	 
	Từ giáp ranh địa bàn Suối Cát cũ
	Cầu Lò Than
	2,060,400
	1,030,200
	618,120
	 
	 

	11
	HƯƠNG LỘ 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Chợ Tân Xương 1
	Nhà bà Liễu
	714,000
	357,000
	214,200
	 
	 

	 
	 
	Từ nhà bà Liễu
	Khu du lịch Hòn Bà
	510,000
	255,000
	153,000
	 
	 

	12
	HƯƠNG LỘ 39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Từ Quốc lộ 1
	Cầu 20
	714,000
	357,000
	214,200
	 
	 

	13
	ĐƯỜNG TRẢNG É
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Từ quốc lộ 1A
	Giáp ranh địa bàn Phước Đồng, thành phố Nha Trang cũ
	510,000
	255,000
	153,000
	 
	 

	 
	 
	Đoạn qua địa bàn Suối Cát - Suối Tân cũ
	 
	510,000
	255,000
	153,000
	 
	 


II.2  ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP (TRỪ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ)
Giá đất thương mại, dịch vụ bằng 80% giá đất ở cùng vị trí tương ứng quy định tại bảng giá đất nêu trên.
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (trừ đất thương mại, dịch vụ) bảng 60% giá đất ở cùng vị trí tương ứng quy định tại bảng giá đất nêu trên.

